
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

KHOA GDMN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CƠ CẤU ĐỘ TUỔI, GIỚI TÍNH, TRÌNH ĐỘ CỦA GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU 

VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 

(giai đoạn từ 2019 – 2024) 

 

T

T 

Trình độ/ 

học vị 

Số 

lượng 

 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính (ng) 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, 

Viện sĩ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

3 Tiến sĩ khoa 

học 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 4 33,3 0 4 0 2 2 0 0 

5 ThS 7 58,3 2 0 0 3 5 0 0 

6 Đại học 1 8,3 0 0 0 0 0 0 0 

7 Tổng 12 100 2 10  5 7 0 0 
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